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ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG QUÝ

Quý I/2026, thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu sức ép từ nguồn cung và cạnh

tranh giá, trong khi gián đoạn vận tải tại Trung Đông tạo thêm rủi ro giao hàng. Các

nước nhập khẩu kết hợp mua dự trữ với biện pháp bảo vệ sản xuất nội địa, khiến

nhu cầu không tăng đồng đều.

 Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sản lượng gạo thế giới tháng 3 năm 2026, niên vụ 2025/26

đạt khoảng 541,3 triệu tấn; riêng Ấn Độ và Trung Quốc chiếm trên 55% tổng sản lượng.

 Giá gạo 5% tấm bình quân quý tại Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam tương ứng khoảng 384, 353 và

361 USD/tấn; cả ba thấp hơn cùng kỳ năm trước.

 Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm trong đầu năm, Pakistan mất lợi thế cạnh tranh; Ấn Độ tiếp tục gây

sức ép tại phân khúc giá thấp nhưng gạo Basmati chịu rủi ro vận tải qua vùng Vịnh.

 Philippines nhập khẩu mạnh trở lại từ đầu năm, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tự nguyện tiết

giảm lượng nhập trong mùa thu hoạch để hỗ trợ giá lúa nội địa.
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Quý I/2026, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam phục hồi trong tháng 3 nhưng giá

bình quân và kim ngạch lũy kế vẫn chịu áp lực. Trong nước, tiến độ sản xuất Đông –

Xuân nhìn chung ổn định, song đầu ra phụ thuộc lớn vào quyết định nhập khẩu của

Philippines.

 Xuất khẩu quý I đạt khoảng 2,28 triệu tấn, trị giá 1,07 tỷ USD theo chuỗi tháng trong báo cáo; giá

xuất khẩu bình quân thấp hơn cùng kỳ năm 2025.

 Philippines vẫn là thị trường lớn nhất; Trung Quốc tăng mua và các sản phẩm chất lượng cao có

thêm cơ hội tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

 Đến ngày 20/3, diện tích gieo cấy Đông – Xuân cả nước khoảng 2,92 triệu ha, giảm nhẹ so với

năm trước; một số vùng ghi nhận năng suất cải thiện.

 Giá lúa khô bình quân quý ở ĐBSCL diễn biến trái chiều theo giống, trong khi vụ Đông – Xuân

bước vào cao điểm thu hoạch và doanh nghiệp đối mặt chi phí vận tải tăng.
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I. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI
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DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM THẾ GIỚI

Giá gạo 5% tấm bình quân quý I/2026 có sự phân hóa giữa các nước xuất khẩu lớn.

Thái Lan đạt khoảng 384, Ấn Độ đạt 353 và Việt Nam đạt 361 USD/tấn.

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế theo quý Giá gạo 5% tấm Thái Lan bình quân quý đạt 383,6

USD/tấn, tăng khoảng 23,4 USD/tấn so với quý trước.

 Giá gạo 5% tấm Ấn Độ bình quân quý đạt 353,0

USD/tấn, tăng khoảng 3,1 USD/tấn so với quý trước.

 Giá gạo 5% tấm Việt Nam bình quân quý đạt 360,8

USD/tấn, giảm khoảng 8,6 USD/tấn so với quý trước.

=> Chênh lệch giá tiếp tục phản ánh khác biệt nguồn

cung, sản phẩm và điều kiện giao hàng giữa các thị

trường.

(Nguồn: Reuters)
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BÁO CÁO QUÝ I/2026 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI

Dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2025/26 đạt khoảng 541,3 triệu tấn, giảm 0,4

triệu tấn so với niên vụ trước. Ấn Độ và Trung Quốc vẫn quyết định phần lớn nguồn

cung thế giới.

Các quốc gia sản xuất gạo lớn nhất niên vụ 2025/26
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 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo sản lượng toàn

cầu khoảng 541,3 triệu tấn, so với 541,7 triệu tấn của niên

vụ trước.

 Ấn Độ được dự báo sản xuất khoảng 152,0 triệu tấn; Trung

Quốc khoảng 146,3 triệu tấn.

 Bangladesh dự báo đạt 37,6 triệu tấn, Việt Nam 26,0 triệu

tấn.

=> Sản lượng tại các nước có thay đổi khác nhau, phản ánh

biến động mùa vụ và điều kiện thời tiết ở từng khu vực.

(Nguồn: USDA)
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Ấn Độ và Trung Quốc chiếm trên một nửa sản lượng gạo thế giới niên vụ 2025/26. Tỷ

trọng này cho thấy thay đổi tại hai nước có thể ảnh hưởng lớn đến cán cân cung cầu

và thương mại quốc tế, dù các nước khác vẫn duy trì vai trò quan trọng trong khu

vực.
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(Nguồn: USDA)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI



Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất các hợp đồng khai thác 101.503 ha đất

trồng lúa mới trong chương trình “Cetak Sawah Rakyat” trước thời hạn tháng

3/2026.

 Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu hoàn tất các hợp đồng khai thác 101.503 ha đất trồng lúa mới

trong chương trình “Cetak Sawah Rakyat” trước thời hạn tháng 3/2026.

 Ưu tiên an ninh lương thực, động thái này được xem là giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm tự chủ

lương thực trước các rủi ro từ El Niño và biến động khí hậu.

 Triển khai trên diện rộng, chương trình được tổ chức đồng bộ tại 16 tỉnh trọng điểm, cho thấy quy

mô can thiệp lớn của Chính phủ.

 Huy động lực lượng đa ngành, ngoài hệ thống khuyến nông, Indonesia còn huy động Quân đội

phối hợp để thúc đẩy tiến độ thực hiện trên thực địa.

 Ý nghĩa chiến lược, việc rút ngắn lộ trình tự chủ lương thực từ 4 năm xuống còn 1 năm cho thấy

Indonesia đang ưu tiên rất mạnh năng lực sản xuất trong nước niên vụ 2025/26.

(Nguồn: rri.co.id) [1]
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Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia, sản lượng gạo tháng 1/2026 đạt

1,75 triệu tấn, tăng 38,56% so với cùng kỳ 2025. Tác động thị trường, nguồn cung

nội địa dồi dào giúp Indonesia củng cố an ninh lương thực và giảm áp lực phụ

thuộc vào nhập khẩu trong niên vụ 2025/26.

 Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia, sản lượng gạo tháng 1/2026 đạt 1,75 triệu tấn,

tăng 38,56% so với cùng kỳ 2025.

 Tổng sản lượng gạo giai đoạn tháng 01–4/2026 được dự báo đạt 13,98 triệu tấn, phản ánh xu

hướng tăng rõ rệt của nguồn cung nội địa.

 Sản lượng lúa tháng 1/2026 đạt 3,04 triệu tấn, tăng so với mức 2,20 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

 Indonesia mở rộng diện tích thu hoạch lên 4,48 triệu ha trong 4 tháng đầu năm, trong đó các vùng

trên đảo Java tiếp tục đóng vai trò trung tâm.

 Tác động thị trường, nguồn cung nội địa dồi dào giúp Indonesia củng cố an ninh lương thực và

giảm áp lực phụ thuộc vào nhập khẩu trong niên vụ 2025/26.

(Nguồn: rri.co.id) [2]

BÁO CÁO QUÝ I/2026 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO THẾ GIỚI



USDA dự báo khối lượng thương mại gạo thế giới niên vụ 2025/26 ở mức khoảng

62,5 triệu tấn. Ấn Độ tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu lớn nhất; sự cạnh tranh giữa các

nguồn cung diễn ra không chỉ về giá mà còn về khả năng thực hiện hợp đồng.

Các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất niên vụ 2025/26
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 Lượng gạo xuất khẩu thế giới niên vụ 2025/26 được

dự báo khoảng 62,5 triệu tấn.

 Ấn Độ có thể xuất khẩu 25,0 triệu tấn, cao hơn đáng

kể các nước còn lại.

 Việt Nam dự báo xuất khẩu khoảng 7,9 triệu tấn, Thái

Lan khoảng 7,0 triệu tấn.

=> Tiến độ giao hàng còn phụ thuộc nhu cầu nhập khẩu

thực tế, chính sách từng thị trường và chi phí vận tải.

(Nguồn: USDA)
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Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm mạnh, trong tháng 1/2026, Thái Lan chỉ xuất khẩu

530.287 tấn, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình này, Thái Lan

phải hạ mục tiêu xuất khẩu năm 2026 xuống 7,03 triệu tấn, mức thấp nhất trong 5

năm.

 Xuất khẩu giảm mạnh, tháng 1/2026, Thái Lan chỉ xuất khẩu 530.287 tấn, giảm 17,5% so với cùng

kỳ năm 2025.

 Giá trị xuất khẩu sụt sâu, kim ngạch xuất khẩu giảm tới 30,7%, chỉ còn khoảng 9,7 tỷ THB (289,1

triệu USD).

 Áp lực từ tỷ giá, đồng Baht mạnh khiến giá gạo xuất khẩu tăng thêm 12–15 USD/tấn cho mỗi 1

THB tăng giá, làm giảm sức cạnh tranh.

 Gạo Thái chịu sức ép lớn trước các đối thủ như Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan trong bối cảnh

nguồn cung toàn cầu dồi dào.

 Điều chỉnh kỳ vọng năm 2026, trước tình hình này, Thái Lan hạ mục tiêu xuất khẩu năm 2026

xuống 7,03 triệu tấn, mức thấp nhất trong 5 năm.

(Nguồn: nationthailand.com) [3]
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Thái Lan và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận G2G 40.000 tấn gạo ngày

27/2/2026. Với chiến lược mở rộng đầu ra, song song với hợp đồng G2G, Thái Lan

còn tăng cường xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ, Đức, Canada và Australia để củng

cố thị phần xuất khẩu.

 Thái Lan và Trung Quốc đã chính thức ký thỏa thuận G2G 40.000 tấn gạo ngày 27/2/2026.

 Triển khai giao hàng sớm, lô hàng dự kiến được bàn giao dần ngay từ tháng 2/2026, qua đó hỗ trợ

giải phóng áp lực hàng hóa trước vụ thu hoạch mới.

 Nằm trong kế hoạch lớn hơn, thỏa thuận này là một phần trong mục tiêu của Trung Quốc mua tổng

cộng 500.000 tấn gạo Thái trong năm 2026.

 Đây là phân khúc được phía Trung Quốc đặc biệt quan tâm cả về chất lượng lẫn giá thành.

 Chiến lược mở rộng đầu ra, song song với hợp đồng G2G, Thái Lan còn tăng cường xúc tiến

thương mại tại Hoa Kỳ, Đức, Canada và Australia để củng cố thị phần xuất khẩu.

(Nguồn: nationthailand.com) [4]
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Xung đột tại Trung Đông làm ách tắc khoảng 400 nghìn tấn gạo Basmati của Ấn Độ

tại cảng hoặc trên đường vận chuyển. Rủi ro giao hàng và bảo hiểm tăng mạnh cho

thấy biến động địa chính trị có thể làm gián đoạn thương mại ngay cả khi nguồn

cung nội địa còn dồi dào.

 Đứt gãy chuỗi logistics, xung đột quân sự tại Trung Đông khiến 400.000 tấn gạo basmati của Ấn

Độ bị ách tắc tại cảng hoặc trên đường vận chuyển.

 Vận tải biển bị đình trệ, giao thương với Saudi Arabia, Iran và UAE bị gián đoạn do rủi ro tại eo

biển Hormuz.

 Chi phí tăng đột biến, cước vận tải tăng hơn gấp đôi, đồng thời nhiều đơn vị bảo hiểm hủy hoặc

thu hẹp bảo hiểm hàng hải.

 Doanh nghiệp chịu áp lực tồn kho, khoảng 200.000 tấn bị kẹt tại cảng nội địa và 200.000 tấn khác

đang trên đường, làm tăng mạnh chi phí lưu kho.

 Tác động thị trường nội địa, khủng hoảng xảy ra đúng sau vụ thu hoạch lớn, khiến giá gạo thơm

nội địa giảm khoảng 6% và gây sức ép lên biên lợi nhuận niên vụ 2025/26.

(Nguồn: malaymail.com) [5]
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Campuchia xuất khẩu gần 248 nghìn tấn gạo xay xát trong hai tháng đầu năm 2026,

tăng mạnh so với cùng kỳ. Phân khúc gạo thơm chiếm tỷ trọng chủ yếu, trong khi

ASEAN là thị trường lớn nhất về lượng.

 Trong hai tháng đầu năm 2026, Campuchia xuất khẩu 247.822 tấn gạo xay xát, trị giá 142,87 triệu

USD, tăng khoảng 83% về lượng so với cùng kỳ.

 Hoạt động xuất khẩu được thực hiện qua 55 doanh nghiệp, tới 51 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 ASEAN nhập khoảng 112.142 tấn, lớn nhất về lượng; châu Âu nhập 64.134 tấn và Trung Quốc

nhập 51.384 tấn.

 Gạo thơm chiếm 59,16% cơ cấu xuất khẩu, tiếp theo là gạo tấm với khoảng 27,68%.

 Campuchia còn xuất khẩu 873.880 tấn lúa nguyên liệu; do đó cần tách lượng lúa thô và gạo xay

xát khi đánh giá thương mại.

(Nguồn: Agence Kampuchea Presse) [6]
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Năm 2025, Pakistan chỉ xuất khẩu 4,67 triệu tấn gạo, giảm 25% so với mức 6,24

triệu tấn năm 2024. Với việc suy giảm thị phần xuất khẩu, Pakistan buộc phải tối ưu

chi phí, linh hoạt hơn về giá bán và chính sách thương mại để giữ năng lực cạnh

tranh trong năm 2026.

 Suy giảm thị phần xuất khẩu, năm 2025, Pakistan chỉ xuất khẩu 4,67 triệu tấn gạo, giảm 25% so

với mức 6,24 triệu tấn năm 2024.

 Áp lực từ Ấn Độ quay lại thị trường, khi Ấn Độ nới lỏng hạn chế xuất khẩu, khách hàng ở châu Phi

và Đông Nam Á quay sang các nguồn cung giá rẻ hơn.

 Bất lợi lớn về giá, ở cả phân khúc Basmati cao cấp và gạo trắng 5% tấm, giá chào bán của

Pakistan đều cao hơn đáng kể so với Ấn Độ và Việt Nam.

 Rủi ro mất khách hàng truyền thống, khu vực Trung Đông và châu Phi, vốn là thị trường quan

trọng, đang ngày càng nhạy cảm với chênh lệch giá.

 Pakistan buộc phải tối ưu chi phí, linh hoạt hơn về giá bán và chính sách thương mại để giữ năng

lực cạnh tranh trong năm 2026.

(Nguồn: bigmint.co) [7]
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Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2025/26, Myanmar đã xuất khẩu hơn 2,5 triệu tấn

gạo thường và gạo tấm. Với nhiều kênh xuất khẩu đa dạng như đường biển và

đường biên mậu, Myanmar đã duy trì được dòng chảy thương mại ngành lúa gạo

ổn định hơn.

 Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2025/26, Myanmar đã xuất khẩu hơn 2,5 triệu tấn gạo thường

và gạo tấm.

 Tổng doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 790 triệu USD.

 Khối lượng xuất khẩu của 11 tháng đầu năm tài chính 2025/26 đã cao hơn khoảng 0,2 triệu tấn so

với cả năm tài chính 2024/25.

 Gạo Myanmar được vận chuyển tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 Kênh xuất khẩu đa dạng, quốc gia này kết hợp cả đường biển và đường biên mậu, giúp duy trì

dòng chảy thương mại ổn định hơn.

(Nguồn: thestar.com.my) [8]
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Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Ấn Độ đối mặt rủi ro về chi phí và thời gian giao

hàng tại Tây Á do xung đột khu vực. Mức độ tác động khác nhau giữa gạo thường

và Basmati.

 Xuất khẩu gạo Ấn Độ tiếp tục chịu ảnh hưởng của diễn biến an ninh và vận tải hàng hải tại khu

vực Tây Á.

 Theo chuỗi số liệu nêu trong nguồn, Tây Á nhập khoảng 5,38 triệu tấn trong tổng 17,08 triệu tấn

gạo xuất khẩu giai đoạn tháng 4/2025 đến tháng 1/2026, tương đương gần 31,5%.

 Các doanh nghiệp phải đối mặt với cước vận tải, phí bảo hiểm và rủi ro chậm giao hàng tăng lên.

 Thị trường vùng Vịnh đặc biệt quan trọng với nhóm gạo Basmati; tình hình tại khu vực này có thể

tác động mạnh đến hợp đồng của phân khúc cao cấp.

 Doanh nghiệp xem xét điều chỉnh điều kiện giao hàng và tìm kiếm thị trường thay thế nhằm phân

tán rủi ro.

(Nguồn: bigmint.co) [9]
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Tuyến vận chuyển gạo Thái Lan tới Iraq bị gián đoạn do xung đột Trung Đông,

khiến một số lô hàng phải quay lại kho. Đà giảm xuất khẩu cùng chi phí vận tải tăng

cho thấy năng lực cạnh tranh của Thái Lan phụ thuộc cả điều kiện logistics và tỷ

giá.

 Trong tháng 3/2026, hai tàu chở tổng cộng 80.000 tấn gạo sang Iraq đã phải dừng tại cảng

Bangkok và dỡ hàng trở lại kho.

 Nguyên nhân từ rủi ro hàng hải, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz khiến tuyến vận tải sang

Trung Đông trở nên quá rủi ro.

 Triển vọng năm xấu đi, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo tổng xuất khẩu cả năm

2026 giảm 11%, còn khoảng 7 triệu tấn.

 Biên lợi nhuận tiếp tục co hẹp, đồng nội tệ mạnh cùng chi phí vận tải và phụ phí chiến tranh leo

thang làm doanh nghiệp mất lợi thế trước Việt Nam và Ấn Độ.

 Tại Đông Bắc Thái Lan, giá lúa tươi giảm mạnh trong khi đầu vào như phân bón và nhiên liệu lại

khan hiếm, tạo áp lực nợ nần và thu hẹp sản xuất.

(Nguồn: scmp.com) [10]
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Theo Cục Thống kê Pakistan, tổng khối lượng xuất khẩu gạo tháng 2/2026 giảm

hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.

 Theo Cục Thống kê Pakistan, tổng khối lượng xuất khẩu gạo tháng 2/2026 giảm hơn 35% so với

cùng kỳ năm trước.

 Gạo Basmati giảm 19,21% về trị giá và 27,98% về khối lượng; trong khi gạo thường giảm tới

42,50% về trị giá và 32,94% về khối lượng.

 Hỗ trợ tài chính chưa đủ hiệu quả, dù Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ 15 tỷ PKR (53,6 triệu

USD), gồm hoàn thuế nội địa 3% cho gạo thường và 9% cho gạo Basmati, xuất khẩu vẫn không

phục hồi rõ rệt.

 Nguyên nhân từ giá nội địa và đầu cơ, giới xuất khẩu cho rằng giá gạo trong nước tăng cao cùng

hiện tượng đầu cơ đã làm suy yếu sức cạnh tranh của nông sản Pakistan trên thị trường khu vực.

 Các chuyên gia nhận định Pakistan không thể chỉ dựa vào ưu đãi thuế, mà cần cải thiện giống,

giảm chi phí đầu vào, nâng năng suất và tối ưu chuỗi cung ứng mới có thể khôi phục tăng trưởng.

(Nguồn: ianslive.in) [11]
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Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo hàng đầu, với dự báo khoảng 5,5

triệu tấn trong niên vụ 2025/26. Nhu cầu tại nhiều nước vẫn lớn nhưng việc mua

hàng có thể biến động do chính sách dự trữ và bảo vệ nông dân.

Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất niên vụ 2025/26
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 Tổng lượng gạo nhập khẩu thế giới dự kiến khoảng

62,5 triệu tấn theo dự báo thương mại USDA.

 Philippines nhập khẩu 5,5 triệu tấn; Trung Quốc

khoảng 3,1 triệu tấn.

 Việt Nam được dự báo nhập khoảng 3,9 triệu tấn

gạo, một phần cho nhu cầu chế biến và bổ sung

nguyên liệu.

=> Chính sách nhập khẩu của Philippines và nhu cầu bổ

sung dự trữ tại các thị trường khác có thể thay đổi thời

điểm đặt hàng.

(Nguồn: USDA)
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Với nguồn hàng nhập khẩu dồi dào, tính đến ngày 26/2/2026, lượng gạo nhập khẩu

của Philippineses đã vượt 700.000 tấn, gồm 374.000 tấn trong tháng 1/2026 và

333.000 tấn trong tháng 2/2026.

 Nguồn hàng nhập khẩu dồi dào, tính đến ngày 26/2/2026, lượng gạo nhập khẩu của Philippineses

đã vượt 700.000 tấn, gồm 374.000 tấn trong tháng 1/2026 và 333.000 tấn trong tháng 2/2026.

 Bộ Nông nghiệp Philippineses cho rằng nguồn cung lớn phải đi kèm với điều chỉnh giảm giá bán lẻ

cho người tiêu dùng.

 Tại Metro Manila ngày 27/2/2026, gạo nhập khẩu loại thường có giá 36 - 46 PHP/kg (0,64 - 0,82

USD/kg), còn loại cao cấp ở mức 50 - 63 PHP/kg (0,89 - 1,12 USD/kg).

 Trong tháng 3/2026 và 4/2026, nhập khẩu dự kiến bị khống chế ở mức tối đa 150.000 tấn/tháng để

tránh lấn át lúa nội địa đúng mùa thu hoạch.

 Philippineses muốn vừa ổn định giá bán lẻ cho người dân, vừa tránh gây sụt giá lúa trong nước và

bảo đảm an ninh lương thực.

(Nguồn: pna.gov.ph) [12]
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Philippines nhập khẩu hơn 820 nghìn tấn gạo trong hai tháng đầu năm 2026, cao

hơn 49% cùng kỳ và vượt mức nhập khẩu mà cơ quan quản lý từng đề nghị. Biện

pháp hạn chế chủ yếu dựa trên cam kết tự nguyện của doanh nghiệp.

 Cục Công nghiệp thực vật Philippines (BPI) ghi nhận 820.160 tấn gạo nhập trong hai tháng đầu

năm 2026, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

 Khối lượng này vượt khoảng 220.000 tấn so với mức 600.000 tấn mà Bộ Nông nghiệp đề nghị

doanh nghiệp hạn chế để hỗ trợ giá lúa trong mùa thu hoạch.

 Biện pháp hạn chế là cam kết tự nguyện của các thương nhân và nhà nhập khẩu, không đồng

nghĩa với hạn ngạch bắt buộc đã được ban hành.

 Việt Nam tiếp tục là nguồn cung chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nhập khẩu, phản ánh sự phụ

thuộc đáng kể của thị trường này.

 Sự chênh lệch giữa đề nghị điều tiết và lượng gạo thực nhập cho thấy công cụ kiểm soát khối

lượng chưa bảo đảm kết quả như kỳ vọng.

(Nguồn: Manila Bulletin) [13]
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Đến ngày 20/3/2026, giá gạo Basmati 1121 xuất khẩu của Ấn Độ vẫn ở mức 1.044

USD/tấn, chỉ giảm nhẹ khoảng 1,6% so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó.

 Đến ngày 20/3/2026, giá gạo Basmati 1121 xuất khẩu của Ấn Độ vẫn ở mức 1.044 USD/tấn, chỉ giảm

nhẹ khoảng 1,6% so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó.

 Trung Đông là thị trường then chốt, khu vực này chiếm khoảng 75% tổng lượng xuất khẩu Basmati của

Ấn Độ; riêng Saudi Arabia, Iran và Iraq tiêu thụ khoảng 4 triệu tấn trong tổng số 6,06 triệu tấn xuất khẩu

năm 2025.

 Chi phí vận tải tăng mạnh, cước vận tải tăng thêm 300 - 400 USD/tấn, thậm chí có tuyến tăng gấp

nhiều lần, nhưng giá vẫn được giữ ở mức cao.

 Lượng tồn kho được cho là thấp hơn 20 - 30% so với cùng kỳ, tạo ra ngưỡng giá sàn tương đối vững

cho thị trường.

 Triển vọng giá phụ thuộc xung đột, nếu căng thẳng sớm chấm dứt, giá có thể tăng thêm 10.000 -

12.000 INR/tấn (107 - 129 USD/tấn) khi các nhà nhập khẩu vùng Vịnh quay lại tích trữ; nếu chiến sự

kéo dài, giá vẫn có xu hướng duy trì ổn định do mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn cung Ấn Độ.

(Nguồn: bigmint.co) [14]
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Bộ Nông nghiệp Philippineses cho rằng an ninh lương thực của nước này vẫn

được bảo đảm đến tháng 7/2026 bất chấp rủi ro địa chính trị tại Tây Á.

Philippineses dự kiến xem xét thêm tiến triển liên quan đề xuất áp trần giá sau

ngày 05/4/2026.

 Bộ Nông nghiệp Philippineses cho rằng an ninh lương thực của nước này vẫn được bảo đảm đến

tháng 7/2026 bất chấp rủi ro địa chính trị tại Tây Á.

 Philippineses bước vào cao điểm vụ thu hoạch nên có thêm dư địa để giữ mặt bằng giá gạo ổn

định hơn.

 Chính phủ đã bán ra dòng gạo nhập khẩu “Binhi” với giá 48 PHP/kg (0,86 USD/kg) và “PPI” ở mức

45 PHP/kg (0,81 USD/kg) tại Metro Manila.

 Chi phí vận tải tăng nhưng chưa quá lớn, dù chi phí vận tải biển tăng khoảng 2 PHP/kg (0,04

USD/kg), cơ quan quản lý cho rằng giá bán lẻ gạo nhập khẩu chỉ nên dao động khoảng 45 - 50

PHP/kg (0,80 - 0,89 USD/kg).

 Philippineses dự kiến xem xét thêm tiến triển liên quan đề xuất áp trần giá sau ngày 05/4/2026.

(Nguồn: pna.gov.ph) [15]
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

II. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM



BÁO CÁO QUÝ I/2026
DIỄN BIẾN GIÁ LÚA BÌNH QUÂN VIỆT NAM

Giá lúa khô bình quân quý I/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long có sự khác biệt

giữa các giống. Jasmine đạt 7.685 đồng/kg, IR50404 đạt 6.766 đồng/kg và OM6976

đạt 7.164 đồng/kg.

Diễn biến giá lúa khô bình quân ĐBSCL theo quý
 Lúa Jasmine khô bình quân quý đạt 7.685 đồng/kg,

tăng 27 đồng/kg so với quý trước.

 Lúa IR50404 khô bình quân quý đạt 6.766 đồng/kg,

tăng 43 đồng/kg so với quý trước.

 Lúa OM6976 khô bình quân quý đạt 7.164 đồng/kg,

tăng 92 đồng/kg so với quý trước.

=> Diễn biến giá cần được đánh giá cùng tiến độ thu

hoạch, khối lượng thu mua và nhu cầu xuất khẩu tại từng

thời điểm.

(Nguồn: Cộng tác viên địa phương)
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BÁO CÁO QUÝ I/2026
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM

Tính đến ngày 20/3/2026, sản xuất Đông – Xuân cả nước đã xuống giống khoảng

2,92 triệu ha, thấp hơn nhẹ so với cùng kỳ. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, năng

suất tăng đã hỗ trợ sản lượng dù diện tích gieo cấy giảm.

 Cả nước gieo cấy khoảng 2.915,2 nghìn ha lúa Đông – Xuân, giảm 37,3 nghìn ha so với cùng kỳ

năm trước.

 Tại ĐBSCL, diện tích đạt 1.240,7 nghìn ha, giảm 24,8 nghìn ha; đã thu hoạch khoảng 466,8 nghìn

ha, tương đương 37,6% diện tích của vùng.

 Năng suất lúa Đông – Xuân tại ĐBSCL ước 73,5 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha; sản lượng cả vụ của vùng

ước khoảng 9,1 triệu tấn.

 Lúa Mùa tại ĐBSCL kết thúc vụ với diện tích 182,3 nghìn ha, năng suất khoảng 53,5 tạ/ha và sản

lượng gần 975,3 nghìn tấn.

(Nguồn: Cục Thống kê)



BÁO CÁO QUÝ I/2026

Trong quý I/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 2,28 triệu tấn gạo, trị giá 1,07 tỷ USD.

Diễn biến xuất khẩu cho thấy tăng trưởng khối lượng không luôn đi kèm cải thiện

giá trị khi nhu cầu và giá bán tại các thị trường lớn thay đổi.

Xuất khẩu gạo Việt Nam, 2025 – Q1/2026
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 Xuất khẩu riêng quý I/2026 đạt khoảng 2.282 nghìn

tấn gạo, tương đương 1.074 triệu USD.

 Lũy kế 3 tháng, lượng xuất khẩu theo chuỗi tháng

trong báo cáo đạt khoảng 2,28 triệu tấn, trị giá 1,07

tỷ USD.

 Giá xuất khẩu bình quân quý ước khoảng 471

USD/tấn từ số liệu lượng và trị giá.

=> Diễn biến theo tháng phản ánh ảnh hưởng của thời

điểm giao hàng, giá bán và chính sách nhập khẩu của

đối tác chủ lực.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

Philippines là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng nhất của Việt Nam trong 3 tháng

đầu năm 2026. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc lớn vào một đối tác khiến kim ngạch

nhạy cảm với các quyết định về hạn ngạch, giá và thủ tục nhập khẩu.

 Philippines đạt khoảng 512,4 triệu USD, tương đương

51,2% trong tổng giá trị cơ cấu thị trường.

 Trung Quốc đạt khoảng 160,9 triệu USD, tương đương

16,1% trong tổng giá trị cơ cấu thị trường.

 Ghana đạt khoảng 74,2 triệu USD, tương đương 7,4%

trong tổng giá trị cơ cấu thị trường.

=> Việc mở rộng nhóm thị trường châu Á và châu Phi góp

phần giảm bớt rủi ro tập trung đầu ra ở một quốc gia.

(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

Cơ cấu xuất khẩu gạo Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 tiếp tục có tỷ trọng lớn

ở gạo trắng, nhưng gạo thơm và gạo nếp giữ vai trò đáng kể. Nâng giá trị xuất

khẩu đòi hỏi phát triển các phân khúc phù hợp với nhu cầu từng thị trường.

 Gạo trắng đạt khoảng 531,8 triệu USD, chiếm 49,5%

tổng giá trị trong cơ cấu chủng loại.

 Gạo thơm đạt khoảng 301,1 triệu USD, chiếm 28,0%

tổng giá trị trong cơ cấu chủng loại.

 Gạo nếp đạt khoảng 89,1 triệu USD, chiếm 8,3% tổng

giá trị trong cơ cấu chủng loại.

 Các loại gạo đặc thù có quy mô nhỏ hơn, song góp

phần đa dạng hóa sản phẩm và hạn chế cạnh tranh

thuần túy về giá.
(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

Ba doanh nghiệp xuất khẩu gạo dẫn đầu chiếm khoảng 27,8% tổng kim ngạch tại thời

điểm cuối quý I/2026. Tỷ trọng còn lại phân bổ cho các doanh nghiệp khác, phản ánh

thị trường có nhiều chủ thể tham gia ngoài nhóm dẫn đầu.
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(Nguồn: Tính toán từ số liệu hải quan)
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

Định hướng nâng cao chất lượng thay vì chỉ tăng khối lượng, ngành lúa gạo Việt

Nam đang chuyển mạnh sang các thị trường chất lượng cao để nâng giá trị gia

tăng.

 Thị trường Trung Quốc phục hồi nhập khẩu, năm 2025, Trung Quốc nhập khoảng 3 triệu tấn, trong

đó Việt Nam đạt 700.000 tấn, tăng hơn 2 lần so với năm trước.

 Thị trường Hàn Quốc mở ra dư địa mới, nhu cầu tiêu thụ niên vụ 2025/26 vượt sản lượng nội địa,

tạo khả năng mở rộng đầu ra cho gạo Việt.

 Việt Nam đã xuất khẩu thành công các lô gạo phát thải thấp, tạo dấu ấn mới ở thị trường khó tính.

 Yêu cầu đi kèm là tiêu chuẩn xanh, để giữ đà tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp cần nâng

phẩm cấp hạt gạo, đa dạng hóa sản phẩm và thích ứng tốt hơn với các tiêu chuẩn môi trường.

(Nguồn: vneconomy.vn) [16]
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

Philippines dự kiến điều tiết gạo nhập khẩu trong mùa thu hoạch nội địa, làm

doanh nghiệp Việt Nam đứng trước rủi ro chậm đơn hàng. Sự phụ thuộc vào một

thị trường nhập khẩu chủ lực có thể truyền nhanh áp lực sang thu mua và giá lúa

tại ĐBSCL.

 Trong tháng 03 và 4/2026, khối lượng nhập khẩu của Philippineses dự kiến chỉ còn 150.000

tấn/tháng.

 Mức giảm rất sâu, con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình thường lệ 350.000–400.000

tấn/tháng, đồng thời giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

 Gây áp lực đúng mùa thu hoạch, việc giảm mua rơi đúng vào cao điểm thu hoạch vụ Đông - Xuân

2025/26 của Việt Nam, khiến doanh nghiệp lo ngại đầu ra bị thu hẹp.

 Các doanh nghiệp xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long buộc phải thu mua cầm chừng để

giảm thiểu rủi ro tồn kho.

 Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa dồi dào nhưng đầu ra chủ lực tạm chững, thị trường cần được

điều tiết tốt hơn để tránh áp lực giảm giá lan rộng.

(Nguồn: thanhnien.vn) [17]
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BÁO CÁO QUÝ I/2026

Chính phủ yêu cầu tăng thu mua, hỗ trợ tín dụng và giảm chi phí logistics để bảo vệ

đầu ra lúa Đông – Xuân. Can thiệp ở thời điểm thu hoạch nhằm hạn chế giá lúa

giảm do doanh nghiệp chậm mua hàng khi thị trường nhập khẩu biến động.

 Theo chỉ đạo khẩn từ Chính phủ, ngày 11/3/2026, Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu các bộ,

ngành và địa phương chủ động điều phối sản xuất, tiêu thụ lúa gạo.

 Trong bối cảnh vận tải biển và chi phí xuất khẩu leo thang, công tác thu mua trong nước được yêu

cầu đẩy mạnh để tránh ép giá nông dân.

 Hỗ trợ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn vay với

lãi suất hợp lý để doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa gạo.

 Tận dụng năng lực kho chứa, doanh nghiệp và hiệp hội được yêu cầu phát huy tối đa hệ thống

kho để không xảy ra tình trạng lúa chín nhưng không tiêu thụ được.

 Mục tiêu trọng tâm, ổn định giá lúa trong cao điểm thu hoạch vụ Đông - Xuân 2025/26, đồng thời

ngăn chặn hiện tượng trục lợi hoặc thao túng thị trường.

(Nguồn: tuoitre.vn) [18]
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Với tiến độ gieo cấy khá nhanh, tính đến ngày 23/2/2026, Bắc Ninh đã gieo cấy gần

36.000 ha, tương đương khoảng 50% kế hoạch vụ Xuân. Tỉnh chú trọng phòng trừ

dịch hại, ngành nông nghiệp yêu cầu bám sát khung thời vụ, kết hợp quản lý thủy

lợi và theo dõi sớm đạo ôn, sâu đục thân, chuột.

 Tính đến ngày 23/2/2026, Bắc Ninh đã gieo cấy gần 36.000 ha, tương đương khoảng 50% kế

hoạch vụ Xuân.

 Ưu tiên giống chất lượng cao, địa phương định hướng sử dụng các giống như TBR225, J02 và lúa

nếp đặc sản để nâng chất lượng sản xuất.

 Có chính sách hỗ trợ đầu vào, tỉnh hỗ trợ 50% chi phí giống và vật tư cho giống lúa mới, qua đó

tạo thêm động lực đổi mới sản xuất.

 Tăng cường cơ giới hóa, gieo cấy bằng mạ khay, máy cấy được đẩy mạnh để tiết kiệm lao động

và bảo đảm mật độ đồng đều.

 Chú trọng phòng trừ dịch hại, ngành nông nghiệp yêu cầu bám sát khung thời vụ, kết hợp quản lý

thủy lợi và theo dõi sớm đạo ôn, sâu đục thân, chuột.

(Nguồn: nhandan.vn) [19]
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Với việc khởi động mô hình canh tác mới, mô hình lúa hiệu quả cao và giảm phát

thải được triển khai tại Hợp tác xã Nam Cường, Ninh Bình trên diện tích 2,5 ha.

 Mô hình lúa hiệu quả cao và giảm phát thải được triển khai tại Hợp tác xã Nam Cường, Ninh Bình

trên diện tích 2,5 ha.

 Giảm mạnh lượng giống gieo sạ, mật độ gieo chỉ khoảng 45 kg/ha, thấp hơn 60–70% so với cách

làm truyền thống.

 Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, mô hình kết hợp gieo sạ hàng bằng máy với vùi phân, giúp nâng

hiệu quả hấp thu dinh dưỡng và giảm thất thoát phân bón.

 Tích hợp kỹ thuật tiết kiệm tài nguyên, quy trình còn áp dụng tưới ướt - khô xen kẽ (AWD) và IPM,

giúp giảm nước tưới và chi phí lao động.

 Ý nghĩa rộng hơn, mô hình không chỉ giúp tăng hiệu quả kinh tế mà còn góp phần thực hiện các

mục tiêu giảm phát thải trong trồng trọt giai đoạn 2025–2035.

(Nguồn: moitruong.net.vn) [20]
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Thanh Hóa quy hoạch vùng chuyên canh lớn, phê duyệt vùng trồng lúa năng suất,

chất lượng cao với tổng diện tích 24.032,03 ha.

 Thanh Hóa phê duyệt vùng trồng lúa năng suất, chất lượng cao với tổng diện tích 24.032,03 ha.

 Phạm vi triển khai rộng, quy hoạch được thực hiện tại 76 xã, phường, hướng tới xây dựng vùng

sản xuất tập trung.

 Mục tiêu tái cơ cấu ngành, địa phương kỳ vọng quy hoạch này sẽ nâng cao giá trị hạt gạo và tăng

hiệu quả sản xuất trong niên vụ 2025/26.

 Quản lý chặt quỹ đất lúa, tỉnh yêu cầu công bố ranh giới quy hoạch, cập nhật vào hồ sơ địa chính

và dữ liệu đất đai để bảo vệ đất trồng lúa trước áp lực đô thị hóa.

 Hỗ trợ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cùng với quy hoạch, tỉnh cũng định hướng hỗ trợ đầu tư, sử dụng

giống chất lượng cao và biện pháp canh tác tiên tiến để tối ưu năng suất.

(Nguồn: vov.gov.vn) [21]
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Hải Phòng đẩy mạnh khảo nghiệm giống mới, triển khai thử nghiệm 08 giống lúa

mới trên quy mô 1–3 ha mỗi mô hình.

 Hải Phòng triển khai thử nghiệm 08 giống lúa mới trên quy mô 1–3 ha mỗi mô hình.

 Danh mục khá đa dạng, chương trình gồm cả giống lúa thuần và lúa lai, nhằm đánh giá khả năng

thích nghi thực tế qua nhiều vụ sản xuất.

 Phục vụ mục tiêu vụ Xuân 2026, thành phố đặt kế hoạch gieo cấy 78.500 ha, kỳ vọng đạt 537.700

tấn thóc với năng suất bình quân 68,5 tạ/ha.

 Gắn với hiện đại hóa hạ tầng, công tác thủy lợi được nhấn mạnh, trong đó phương án xử lý ô

nhiễm và hiện đại hóa hệ thống Bắc Hưng Hải đang được xem xét.

 Định hướng cơ cấu giống chặt chẽ, ngành nông nghiệp khuyến cáo địa phương chỉ sử dụng số

lượng giống chính quy hợp lý và tuyệt đối không đưa vào sản xuất các giống chưa được công

nhận.

(Nguồn: nhandan.vn) [22]
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Nông dân tại khu vực Mỹ Xuyên, Cần Thơ hoàn tất vụ lúa Đông - Xuân 2026 với

năng suất bình quân trên 7 tấn/ha.

 Nông dân tại khu vực Mỹ Xuyên, Cần Thơ hoàn tất vụ lúa Đông - Xuân 2026 với năng suất bình

quân trên 7 tấn/ha.

 Giá thu mua ở mức tốt, doanh nghiệp thu mua trực tiếp tại ruộng với giá 9.000 VNĐ/kg, cao hơn

mặt bằng nhiều vùng khác.

 Hiệu quả kinh tế rõ nét, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 30 triệu VNĐ/ha/vụ, giúp cả năm có thể

đạt 60–70 triệu VNĐ/ha.

 Liên kết sản xuất phát huy hiệu quả, mô hình chuyên canh ST24, ST25 gắn với bao tiêu đầu ra và

cơ giới hóa đồng bộ giúp giảm rủi ro tiêu thụ.

 Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, thiết bị bay phun thuốc và các giải pháp hiện đại giúp giảm

mạnh chi phí vận hành, đồng thời nâng vị thế vùng sản xuất lúa chất lượng cao.

(Nguồn: laodong.vn) [23]
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Nhiều diện tích lúa Đông - Xuân 2025/26 đạt năng suất đạt mức rất cao từ 9–10

tấn/ha. Do đó, cần tăng liên kết dịch vụ, không chỉ là năng suất mà còn là giảm thất

thoát, nâng hiệu quả khâu thu hoạch và bảo vệ lợi nhuận thực nhận của nông dân.

 Nhiều diện tích lúa Đông - Xuân 2025/26 đạt năng suất rất cao từ 9–10 tấn/ha.

 Tác động bất lợi từ thời tiết, mưa trái mùa cuối vụ làm lúa ngã đổ, mặt ruộng sình lầy, gây khó

khăn cho vận hành máy gặt đập.

 Giá thuê máy gặt tăng từ khoảng 280.000 VNĐ/công lên gần 500.000 VNĐ/công do giá nhiên liệu

leo thang.

 Lượng lúa rơi vãi thực tế lên tới khoảng 20 kg/công, vượt cả lượng giống gieo ban đầu ở một số

trường hợp.

 Cần tăng liên kết dịch vụ, bài toán hiện nay không chỉ là năng suất mà còn là giảm thất thoát, nâng

hiệu quả khâu thu hoạch và bảo vệ lợi nhuận thực nhận của nông dân.

(Nguồn: laodong.vn) [24]
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Áp dụng công nghệ canh tác mới, Hợp tác xã Xuân Tiến, Đồng Nai triển khai mô

hình sạ hàng trên đất khô kết hợp vùi phân trong vụ Đông - Xuân 2025/26.

 Áp dụng công nghệ canh tác mới, Hợp tác xã Xuân Tiến, Đồng Nai triển khai mô hình sạ hàng trên

đất khô kết hợp vùi phân trong vụ Đông - Xuân 2025/26.

 Tiết kiệm giống rõ rệt, công nghệ gieo chính xác giúp giảm khoảng 25% lượng giống, tương

đương tiết kiệm khoảng 20 kg/ha.

 Năng suất cải thiện, nhờ mật độ hợp lý và ruộng thông thoáng, năng suất tăng khoảng 15–20% so

với phương thức truyền thống.

 Lợi ích môi trường đáng kể, mô hình tiết kiệm hơn 20% lượng nước tưới và giảm tới 30% phát thải

khí nhà kính.

 Khả năng nhân rộng cao, IRRI và các cơ quan chuyên môn đánh giá đây là hướng đi triển vọng

cho các vùng thiếu nước tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

(Nguồn: baochinhphu.vn) [25]
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Sâu bệnh bùng phát trên diện rộng, vụ Đông - Xuân sớm 2025/26 tại Khánh Hòa

đang chịu áp lực lớn từ sâu đục thân, đặc biệt ở các huyện phía Nam Nông dân

được yêu cầu tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

và tăng cường thăm đồng để phát hiện sớm ổ dịch.

 Sâu bệnh bùng phát trên diện rộng, vụ Đông - Xuân sớm 2025/26 tại Khánh Hòa đang chịu áp lực

lớn từ sâu đục thân, đặc biệt ở các huyện phía Nam.

 Nguyên nhân đến từ thời tiết và thời vụ, gieo cấy không đồng bộ, xuống giống sớm cùng biến

động nhiệt độ đã tạo điều kiện cho dịch hại phát triển mạnh.

 Thiệt hại khá nặng, nhiều diện tích ghi nhận tỷ lệ lem lép hạt, bông bạc ở mức 30–40%, thậm chí

có ruộng bị hại tới 80%.

 Trong tổng diện tích hơn 36.000 ha lúa của toàn tỉnh, các trà lúa sớm đang chịu rủi ro lớn nhất.

 Nông dân được yêu cầu tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tăng

cường thăm đồng để phát hiện sớm ổ dịch.

(Nguồn: baotintuc.vn) [26]
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 Mục diễn biến giá quốc tế: Reuters

 Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

 Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường

 Mục tình hình sản xuất và dịch bệnh: Báo cáo thống kê của Cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và cộng tác viên địa

phương của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường
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